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 Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi). Kết quả như sau: 
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 

1. Bối cảnh xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 13/6/2019 (thay thế cho Luật năm 2006 và các Luật sửa đổi, bổ sung), gồm 17 chương, 152 điều, với hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Qua quá trình triển khai thực hiện, Luật Quản lý thuế đã đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến nhiều mặt kinh tế - xã hội của đất nước và đạt được mục tiêu đề ra khi ban hành Luật. Tuy nhiên, trong tiến trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế những năm gần đây và do sự biến động nhanh của nền kinh tế - chính trị thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, đã phát sinh một số điểm hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu để rà soát, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn, tháo gỡ vướng mắc và tạo thuận lợi hơn nữa cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân, đảm bảo tính minh bạch, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Vì vậy, để đảm bảo mục tiêu cải cách thể chế một cách toàn diện, góp phần vào việc phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, cần thiết phải tiến hành nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật Quản lý thuế năm 2019. 

2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
Thực hiện quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC và Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 

Thực hiện nghị quyết 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025,2026, theo đó với quan điểm, yêu cầu của Chính phủ là:


- Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. 


- Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm động lực, mục tiêu của sự phát triển; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. 


-  Đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong thực hiện TTHC, gắn với phân bổ nguồn lực , đề cao trách nhiệm thực thi các cấp, ngành theo hướng giảm việc giải quyết thủ tục của cơ quan trung ương, “cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực”; gắn kết chặt chẽ với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.


-  Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo công khai, minh bạch, tối ưu hóa quy trình, thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ, nâng cao năng suất lao động, hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản trị hành chính.


- Thực hiện đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn; kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế để vận dụng hiệu quả; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, sự tham gia của các cấp, các ngành, chuyên gia, doanh nghiệp, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.
Tăng tính chủ động và trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Tài chính và cơ quan thuế các cấp trong xử lý công việc; Giảm thời gian chờ đợi, xin ý kiến cấp trên; Nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện dịch vụ công trong quản lý thuế, giảm tải cho cấp trung ương, tăng sự linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; Tạo động lực cải tiến nội bộ, thúc đẩy sáng kiến và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức thuế nhằm đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước theo chủ trương của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 10/6/2021 và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022

Chuyển đổi số toàn diện và tự động hóa công tác quản lý nhằm góp phần thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số quốc gia, cải thiện năng suất bộ máy và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; Thực hiện chủ trương, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo nêu tại Nghị quyết số 57-NQ/TW “Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cá nhân hoá và dựa trên dữ liệu” và Nghị quyết số 68-TW/NQ “ Đẩy mạnh số hoá, minh bạch hoá, đơn giản hoá, dễ tuân thủ, dễ thực hiện đối với chế độ kế toán, thuế, bảo hiểm,... để khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp”. ​Mục tiêu 100% người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ qua môi trường điện tử mà không cần phải đến cơ quan thuế; Nâng cao hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu, giảm gian lận trên cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
Bộ Tài chính đã thực hiện đánh giá thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc tại dự thảo Luật. Theo đó, Bộ Tài chính xin báo cáo nội dung dự án xây dựng Luật quản lý thuế (sửa đổi) như sau:

1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính
Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định những nhóm thủ tục, các TTHC về thuế cụ thể được quy định tại cấp Nghị định và quy định chi tiết tại các Thông tư hướng dẫn thi hành. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, Cục Thuế sửa đổi các Thông tư, Nghị định nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất, đơn giản, công khai minh bạch TTHC; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận, thực hiện TTHC; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước tuân thủ đúng quy định của Chính Phủ, Bộ Tài chính. Cụ thể Cục Thuế đã trình Bộ ban hành 16 Quyết định công bố mới 53 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế 220 TTHC; công bố bãi bỏ 133 TTHC.  
Đến nay, từ tổng số 304 TTHC trong lĩnh vực thuế  xuống còn 219 TTHC (được thực hiện ở 03 cấp: Cấp Cục; cấp Thuế tỉnh, thành phố; cấp Thuế cơ sở tương đương với cấp Tổng cục Thuế, Cấp Cục Thuế, Cấp Chi cục Thuế theo mô hình tổ chức bộ máy cũ) và được phân loại theo 03 cấp độ cung cấp dịch vụ gồm: 135 TTHC ở mức độ Dịch vụ công trực tuyến toàn trình (chiếm tỷ lệ 61,7% trên tổng số TTHC); 01 TTHC ở mức độ dịch vụ công trực tuyến một phần; 83 TTHC ở mức độ dịch vụ cung cấp thông tin. 

Qua quá trình triển khai thực hiện, Luật Quản lý thuế đã đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến nhiều mặt kinh tế - xã hội của đất nước và đạt được mục tiêu đề ra khi ban hành Luật. Tuy nhiên, do đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới đòi hỏi phải sửa đổi Luật Quản lý Thuế để phù hợp với thực tiễn, tháo gỡ vướng mắc và tạo thuận lợi hơn nữa cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính minh bạch, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời thực hiện chuyển đổi số sâu rộng đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển Chính phủ số, Chính phủ điện tử.
Dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi) gồm các nhóm TTHC: nhóm đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, Quản lý nợ thuế, hóa đơn, đại lý thuế (trong đó, TTHC mới: không có phát sinh; TTHC/ nhóm TTHC sửa đổi: có 8 TTHC/nhóm TTHC, TTHC bãi bỏ: 2 TTHC). Các nhóm TTHC này vừa kế thừa vừa sửa đổi, bổ sung áp dụng tối đa các dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc Cơ sở dữ liệu chuyên ngành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý và đã được kết nối, chia sẻ với cơ quan thuế để giảm bớt khai báo thông tin của NNT, tờ khai thuế đã tích hợp thông tin đăng ký thuế, tờ khai gợi ý đến hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để hỗ trợ kê khai thuế…, tăng cường tính minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho NNT trong thực hiện thủ tục hành chính. 

Trên cơ sở Dự thảo Luật Quản lý Thuế (sửa đổi), thủ tục hành chính tại được đánh giá theo các nhóm, cụ thể như sau
1.1. Các thủ tục hành chính mới: Không phát sinh
1.2 Các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 

Các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung bao gồm: 
(1) Nhóm thủ tục Đăng ký thuế (Điều 10): 
Đăng ký thuế bao gồm đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế, tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn đã thông báo; chấm dứt, khôi phục mã số thuế:
+ Sự cần thiết của TTHC: Thủ tục này cần thiết, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Quy định cho người nộp thuế mới thành lập hoặc bắt đầu phát sinh nghĩa vụ thuế thực hiện khai báo với cơ quan thuế. Đồng thời, chuẩn hóa và thống nhất các hình thức đăng ký thuế, đảm bảo bao phủ đầy đủ mọi đối tượng nộp thuế. 
+ Tính hợp lý của TTHC: Nhóm thủ tục đăng ký thuế tại dự thảo Luật Quản lý thuế được quy định theo khung chung, không quy định chi tiết nội dung, đảm bảo tính thống nhất chung quản lý thuế, cụ thể: chi tiết về thành phần hồ sơ, địa điểm đăng ký… quy định tại luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, nay sửa đổi giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn theo quy định.
Ngoài ra, luật Quản lý Thuế (sửa đổi) luật hóa đối tượng “tổ hợp tác”, làm tăng đối tượng đăng ký thuế.
+ Tính hợp pháp của TTHC: TTHC được ban hành phù hợp thẩm quyền quy định của Quốc hội, không chồng chéo với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác. Phù hợp với việc phân cấp, ủy quyền giao Bộ Tài chính quy định đầy đủ các bộ phận còn lại của TTHC.
+  Đánh giá chi phí tuân thủ của TTHC: do chi tiết các quy định được giao cho Chính phủ/Bộ Tài chính nên phần đánh giá chi phí tuân thủ sẽ thực hiện tại Nghị định và Thông tư khi được quy định cụ thể về đối tượng, thời hạn, hồ sơ, trình tự, thủ tục.
(2) Thủ tục/nhóm thủ tục khai thuế (Điều 12,13) :
+ Sự cần thiết của TTHC: Nhóm thủ tục này cần thiết trong công tác quản lý thuế, thủ tục này giúp NNT thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
Dự thảo Luật (sửa đổi) bổ sung:

++ “Căn cứ vào cơ sở dữ liệu sẵn có từ hệ thống hóa đơn điện tử, dữ liệu từ tài khoản thanh toán và các nguồn dữ liệu liên quan khác, quy định của pháp luật thuế, cơ quan thuế có thể gửi tờ khai gợi ý đến hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để hỗ trợ khai thuế. Tờ khai gợi ý không thay thế nghĩa vụ tự kê khai của người nộp thuế…” đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Quy định này tạo điều kiện rút ngắn thời gian khai tờ khai, giảm chi phí tuân thủ TTHC, giảm lỗi do con người và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ. 
++ Bổ sung chuyển từ hình thức khoán sang cá nhân kinh doanh cũng làm tăng đối tượng thực hiện TTHC và làm tăng tần suất thực hiện của đối tượng tuân thủ TTHC.
 + Tính hợp lý của TTHC: Nhóm thủ tục khai thuế tại dự thảo Luật Quản lý thuế được quy định theo khung chung, không quy định chi tiết nội dung, đảm bảo tính thống nhất chung quản lý thuế theo đối tượng.
+ Tính hợp pháp của TTHC: Quy định về thủ tục được ban hành phù hợp thẩm quyền quy định của Quốc hội, không chồng chéo với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác. Phù hợp với việc ủy quyền/giao Chính phủ/Bộ Tài chính quy định đầy đủ các bộ phận còn lại của TTHC .

+ Đánh giá chi phí tuân thủ của TTHC: do chi tiết các quy định được giao cho Chính phủ/Bộ Tài chính nên phần đánh giá chi phí tuân thủ sẽ thực hiện tại Nghị định và Thông tư khi được quy định cụ thể về đối tượng, thời hạn, hồ sơ, trình tự, thủ tục.
(3) Nhóm Thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế (Điều 12):
+ Sự cần thiết của TTHC: Thủ tục này cần thiết trong công tác quản lý thuế, giúp cho người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế đã nộp khi phát hiện sai, sót làm thay đổi nghĩa vụ thuế với NSNN.
+ Tính hợp lý của TTHC: Thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế tại Luật Quản lý thuế 38/QH14/2019 đang được triển khai thực hiện trong đó nêu rõ trường hợp thời gian khai bổ sung (trong 10 năm). Tuy nhiên, dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi) giảm thời gian khai bổ sung (trong 5 năm), điều này làm tăng tần suất thực hiện TTHC (đối tượng tuân thủ thủ tục có khả năng tăng). Tuy nhiên, việc sửa đổi này là cần thiết, phì hợp với thực tiễn, nhằm đảm bảo sự thống nhất với thời hiệu xử lý vi phạm hành chính, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, tránh lỗ hổng pháp lý trong xử lý vi 
+ Tính hợp pháp của TTHC: Các quy định về thủ tục được ban hành phù hợp thẩm quyền quy định của Quốc hội, không chồng chéo với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác. Phù hợp với việc ủy quyền/giao Chính phủ quy định đầy đủ các bộ phận còn lại của TTHC 
+ Đánh giá chi phí tuân thủ của TTHC: do chi tiết các quy định được giao cho Chính phủ/Bộ Tài chính nên phần đánh giá chi phí tuân thủ sẽ thực hiện tại Nghị định và Thông tư khi được quy định cụ thể về đối tượng, thời hạn, hồ sơ, trình tự, thủ tục.
(4) Thủ tục gia hạn nộp thuế (Điều 14):
+ Sự cần thiết của TTHC: Thủ tục này cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, tháo gỡ khó khăn cho NNT, đảm bảo NNT trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN. Luật sửa đổi, bổ sung thêm đối tượng Gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất, làm tăng đối tượng tuân thủ. 
+ Tính hợp lý của TTHC: Luật hóa quy định Gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.  
+ Tính hợp pháp của TTHC: Các quy định về thủ tục này được Luật quy định giao Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết, phù hợp thẩm quyền quy định của Quốc hội, không chồng chéo với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác. Phù hợp với việc ủy quyền/giao Chính phủ/Bộ Tài chính quy định đầy đủ các bộ phận còn lại của TTHC. 
+ Đánh giá chi phí tuân thủ của TTHC: do chi tiết các quy định được giao cho Chính phủ/Bộ Tài chính nên phần đánh giá chi phí tuân thủ sẽ thực hiện tại Nghị định và Thông tư khi được quy định cụ thể về đối tượng, thời hạn, hồ sơ, trình tự, thủ tục.
 (5)  Thủ tục/ Nhóm thủ tục xử lý tiền chậm nộp(Điều 16) :

+ Sự cần thiết của TTHC: Nhóm thủ tục này cần thiết trong công tác quản lý thuế, làm cơ sở cơ quan thuế xử lý số tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về thuế. Đảm bảo NNT thực hiện tính tuân thủ theo quy định.

+ Tính hợp lý của TTHC: Nhóm thủ tục xử lý tiền chậm nộp tại dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi) bổ sung trường hợp phải nộp tiền chậm nộp của các bên trung gian tại điểm h,i Khoản 1 Điều 16, (thêm đối tượng thực hiện) đảm bảo quản lý, kiểm soát đầy đủ các đối tượng, tránh thất thu NSNN. 
+ Tính hợp pháp của TTHC: Các quy định về thủ tục này được Luật quy định giao Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết, phù hợp thẩm quyền quy định của Quốc hội, không chồng chéo với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác. Phù hợp với việc ủy quyền/giao Chính phủ/Bộ Tài chính quy định đầy đủ các bộ phận còn lại của TTHC. 

+ Đánh giá chi phí tuân thủ của TTHC: do chi tiết các quy định được giao cho Chính phủ/Bộ Tài chính nên phần đánh giá chi phí tuân thủ sẽ thực hiện tại Nghị định và Thông tư khi được quy định cụ thể về đối tượng, thời hạn, hồ sơ, trình tự, thủ tục

(6) Thủ tục/nhóm thủ tục về hoàn thuế (Điều 18): 
+ Sự cần thiết của TTHC: Nhóm thủ tục này cần thiết trong công tác quản lý thuế, làm cơ sở giải quyết chi hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Đảm bảo NNT thực hiện quyền của mình theo quy định.
 Bổ sung thêm quy định “hoàn trả cho cá nhân thuộc trường hợp hoàn thuế là người đã chết người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì người được thừa kế hoặc người được tòa án giao quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích, người bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật dân sự được nhận phần thuế được hoàn theo quy định của pháp luật dân sự phù hợp với thực tiễn”. Quy định này làm tăng đối tượng hoàn, tang chi phí.

+ Tính hợp lý của TTHC: Tên nhóm thủ tục hoàn thuế để bao quát được toàn bộ các trường hợp được hoàn, đối tượng được hoàn theo quy định của Luật. Đối tượng được xác định rõ ràng, đảm bảo quyền, lợi ích của đối tượng thực hiện TTHC, cơ quan giải quyết TTHC được xác định rõ đảm bảo sự phân cấp phân quyền. 
+ Tính hợp pháp của TTHC: Các quy định về thủ tục được ban hành phù hợp thẩm quyền quy định của Quốc hội, không chồng chéo với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác. Phù hợp với việc ủy quyền/giao Chính phủ/Bộ Tài chính quy định đầy đủ các bộ phận còn lại của TTHC (mẫu đơn, mẫu tờ khai ...). 
+ Đánh giá chi phí tuân thủ của TTHC: do chi tiết các quy định được giao cho Chính phủ/Bộ Tài chính nên phần đánh giá chi phí tuân thủ sẽ thực hiện tại Nghị định và Thông tư khi được quy định cụ thể về đối tượng, thời hạn, hồ sơ, trình tự, thủ tục.
(7) Thủ tục /nhóm thủ tục về miễn thuế, giảm thuế (Điều 19):
+ Sự cần thiết của TTHC, tính hợp lý: Nhóm thủ tục này cần thiết trong công tác quản lý thuế, làm cơ sở giải quyết miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế (đối với trường hợp cơ quan quản lý quyết định miễn giảm). Những sửa đổi, bổ sung góp phần tháo gỡ khó khăn cho NNT, đảm bảo NNT thực hiện quyền của mình theo quy định. 
 Sửa đổi theo hướng chi tiết về hồ sơ, nơi tiếp nhận, hình thức miễn thuế, giảm thuế…theo luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 quy định, nay sửa đổi giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn theo quy định Thủ tục /nhóm thủ tục về miễn thuế, giảm thuế  đang được quy định, Luật sửa đổi phù hợp với thẩm quyền Quốc hội.
+ Tính hợp pháp của TTHC: Tên nhóm thủ tục để bao quát được toàn bộ các trường hợp không thu thuế, miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật. Đối tượng được xác định rõ ràng, đảm bảo quyền, lợi ích của đối tượng thực hiện TTHC. 
+ Đánh giá chi phí tuân thủ của TTHC: do giao cho Bộ Tài chính quy định chi tiết nên phần đánh giá chi phí tuân thủ sẽ thực hiện tại Thông tư khi được quy định cụ thể về TTHC (đối tượng, thời hạn, hồ sơ, trình tự thực hiện...). 
(8) Nhóm thủ tục về hóa đơn(Điều 26) :

+ Sự cần thiết, tính hợp lý của thủ tục hành chính: Các thủ tục hành chính khi áp dụng hóa đơn điện tử là cần thiết để cơ quan thuế có dữ liệu hóa đơn phục vụ công tác quản lý thuế (phục vụ việc xây dựng CSDL về hóa đơn, phục vụ công tác hoàn thuế GTGT, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế, quản lý rủi ro, phục vụ việc cung cấp thông tin cho các cơ quan khác có liên quan…). Luật sửa đổi theo hướng mở rộng đối tượng thực hiện TTHC đối với các đối tượng chuyển từ hộ khoán sang cá nhân kinh doanh.

+ Tính hợp pháp của thủ tục hóa đơn điện tử: Dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi) chỉ quy định chung về nguyên tác, đối tượng...là phù hợp với thẩm quyền ban hành, không chồng chéo và không trùng lặp với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác. Phù hợp với việc ủy quyền/giao Chính phủ/Bộ Tài chính quy định đầy đủ các bộ phận còn lại của TTHC .

+ Đánh giá chi phí tuân thủ của thủ tục: Quy định chi tiết được giao cho Chính phủ/Bộ Tài chính nên phần đánh giá chi phí tuân thủ sẽ thực hiện tại Nghị định và Thông tư khi được quy định cụ thể về đối tượng, thời hạn, hồ sơ, trình tự, thủ tục.
(9) Thủ tục hành chính bãi bỏ:
(9.1). Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế bãi bỏ do sửa đổi Luật Quản lý thuế theo hướng sử dụng bản điện tử, bản giấy hiện nay không còn cần thiết khi thực hiện trên môi trường điện tử do thông tin được lưu trữ và in từ dữ liệu điện tử mà vẫn đảm bảo giá trị pháp lý của mã số thuế đã được cơ quan thuế cấp cho NNT, thông tin trên GCN ĐKT/TB MST cũng chỉ gồm các thông tin cơ bản (MST, Tên NNT, Quyết định thành lập, CQT quản lý trực tiếp). Giảm chi phí tuân thủ.

(9.2). Đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (Điều 38). Do bỏ điều 102, 103 luật quản lý thuế 38/QH14/2019 nhằm đơn giản, thuận tiện cho cơ quan thuế và NNT. Giảm chi phí tuân thủ.

Biểu chi tiết đánh giá TTHC theo mẫu quy định tại Thông tư 03/TT-BTP ngày 10/2/2022 (đính kèm).

*Về việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số:
Tại khoản 2, 3 điều 49 Luật Quản lý thuế sửa đổi quy định:
“2. Giao dịch giữa người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua hệ thống thông tin quản lý thuế, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định”.
Quy định này khẳng định giao dịch theo phương thức điện tử là hình thức chủ đạo và bắt buộc, điều này làm giảm chi phí tuân thủ trong các giao dịch giữa cơ quan và NNT. 
“3. Cơ quan, tổ chức sử dụng chứng từ điện tử do cơ quan quản lý thuế cung cấp và không được yêu cầu người nộp thuế xuất trình chứng từ bằng giấy trong trường hợp dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu dùng chung của cơ quan nhà nước”.
Quy định này nhằm giảm việc cung cấp chứng từ của NNT trong thành phần hồ sơ phải nộp cho cơ quan thuế, giảm chi phí tuân thủ khi NNT thực  hiện TTHC.

Tuy nhiên, quy định cụ thể Luật giao cho Chính phủ và Bộ Tài chính quy định, do đó tùy vào từng TTHC cụ thể để tính toán chi phí tuân thủ. 

2. Việc phân quyền, phân cấp 
2.1 Sự cần thiết của việc phân quyền, phân cấp 

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới: Khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật đáp ứng yêu cầu thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, gắn với phân cấp, phân quyền tối đa theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và việc cơ cấu lại không gian phát triển mới ở từng địa bàn. 

- Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 15/3/2025 của TTg CP về ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh phân quyền, phân cấp theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có nêu: Rà soát tổng thể các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để điều chỉnh thống nhất với nguyên tắc phân định thẩm quyền, quy định về phân quyền, phân cấp tại Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
2.2 Nội dung bảo đảm để thực hiện nội dung được phân quyền, phân cấp quy định tại Luật quản lý thuế (sửa đổi) 

Dự thảo Luật đã phân quyền trong công tác quản lý thuế, bao gồm: giao Chính phủ quy định các biện pháp tổ chức thực hiện và hướng dẫn Luật; phân cấp cho Bộ Tài chính mở rộng thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể:
Các nội dung giao Chính Phủ: Khoản 5 Điều 2 Đối tượng áp dụng; Khoản 28 Điều 4 Giải thích từ ngữ; Khoản 5 Điều 7. Bảo mật thông tin người nộp thuế; Khoản 3 Điều 9 Xây dựng lực lượng quản lý thuế; Khoản 3, Khoản 4 Điều 11 Mã số thuế; Khoản 5 Điều 10 Đăng ký thuế; Khoản 9 Điều 12 Khai thuế, tính thuế, khấu trừ thuế và đồng tiền khai thuế, tính thuế; Điều 13 Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh; Khoản 6, 7 Điều 14 Nộp thuế, gia hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước; Khoản 1, 2, khoản 5 Điều 16 Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế; Khoản 6 Điều 17 Hoàn thành nghĩa vụ thuế; Điều 18 Hoàn thuế; Khoản 1, Khoản 4 Điều 19 Miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế; Khoản 4 Điều 20 Khoanh tiền thuế nợ; Khoản 6 Điều 21 Xoá tiền thuế nợ; Khoản 10 Điều 22 Kiểm tra thuế; Khoản 3 Điều 24 Ấn định thuế; Khoản 3 Điều 25 Ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Khoản 5 Điều 26 Hóa đơn điện tử; Khoản 4 Điều 27 Chứng từ điện tử; Khoản 4 Điều 30 Nội dung quản lý thuế quốc tế của cơ quan quản lý thuế; Khoản 4 Điều 35 Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế; Khoản 3 Điều 36 Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế; Khoản 16 Điều 37 Nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước, các cơ quan kiểm tra, giám sát trong quản lý thuế; Khoản 8 Điều 38 Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân khác trong quản lý thuế; Khoản 9, 11 Điều 42 Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế; Khoản 4 Điều 43 Hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý thuế; Khoản 5 Điều 44 Xử lý hành vi vi phạm của ngân hàng thương mại, người bảo lãnh nộp tiền thuế, tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực quản lý thuế; Khoản 9 Điều 46 Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; Điều 47 Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế;  Khoản 5 Điều 49 Nguyên tắc chuyển đổi số trong quản lý thuế; Khoản 3 Điều 51 Bảo đảm an toàn thông tin và quản lý rủi ro công nghệ.
Các nội dung giao Bộ Tài chính: Khoản 4 Điều 3 Phân nhóm người nộp thuế trong quản lý thuế; Khoản 6 Điều 11 Mã số thuế; Khoản 6 Điều 10 Đăng ký thuế; Khoản 10 Điều 12 Khai thuế, tính thuế, khấu trừ thuế và đồng tiền khai thuế, tính thuế; Khoản 5 Điều 13 Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh; Điều 14 Nộp thuế, gia hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước; Điều 15 Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; Điều 15 Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; Điều 16 Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế; Khoản 6 Điều 18 Hoàn thuế; Khoản 2, 5 Điều 19 Miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế; Điều 20 Khoanh tiền thuế nợ; Điều 21 Xoá tiền thuế nợ ; Điều 22 Kiểm tra thuế; Điều 26 Hóa đơn điện tử; Điều 27 Chứng từ điện tử; Khoản 3 Điều 30 Nội dung quản lý thuế quốc tế của cơ quan quản lý thuế; Khoản 5 Điều 33. Quản lý rủi ro trong quản lý thuế; Điều 34. Quản lý tuân thủ trong quản lý thuế; Khoản 3 Điều 35 Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế; Điều 36 Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế; Khoản 7 Điều 38 Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân khác trong quản lý thuế
2.3 Điều kiện bảo đảm để thực hiện nội dung được phân quyền, phân cấp quy định tại Luật quản lý thuế (sửa đổi) 


- Rà soát, sửa đổi các quy định tại Luật Quản lý thuế để quy định cụ thể phạm vi phân cấp, phân quyền cho Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và cơ quan quản lý thuế các cấp. 


- Rà soát sửa đổi quy định về tăng cường ứng dụng công nghệ trong phân quyền xử lý, hệ thống tự động phân loại hồ sơ.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số:

Chuyển đổi số toàn và tự động hóa công tác quản lý nhằm góp phần thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số quốc gia, cải thiện năng suất bộ máy và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; Thực hiện chủ trương, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo nêu tại Nghị quyết số 57-NQ/TW “Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cá nhân hoá và dựa trên dữ liệu” và Nghị quyết số 68-TW/NQ “ Đẩy mạnh số hoá, minh bạch hoá, đơn giản hoá, dễ tuân thủ, dễ thực hiện đối với chế độ kế toán, thuế, bảo hiểm,... để khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp”.


Dự thảo Luật quy định cụ thể tại Chương IX về Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý thuế. Bổ sung quy định nguyên tắc ứng dụng  công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý thuế tại Điều 49; Hệ thống thông tin quản lý thuế tại Điều 50; Bảo đảm an toàn thông tin và quản lý rủi ro công nghệ tại Điều 51.

Các nội dung quy định tại dự thảo Luật trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế.  Việc hiện đại hóa toàn diện về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu chính xác là xu hướng chung được các quốc gia như Singapore, Úc, Hàn Quốc thực hiện thành công, giúp giảm chi phí quản lý, tăng cường minh bạch, nâng cao hiệu quả thu thuế và cải thiện mức độ hài lòng của người nộp thuế. Các nước phát triển như Anh, Canada, Mỹ đã xây dựng thành công hệ thống quản lý thuế số thông minh, tích hợp dữ liệu lớn, thực hiện chuyển đổi số và tự động hóa để đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ thuế toàn trình không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Các nội dung tại dự thảo Luật nhằm thiết lập một hệ thống CNTT thống nhất, hiện đại, tích hợp, có khả năng vận hành liên tục, phân tích dữ liệu lớn theo thời gian thực và kết nối hiệu quả với các cơ sở dữ liệu trong và ngoài ngành. 
Xây dựng hệ thống Quản lý thuế tích hợp, tập trung, đa dịch vụ, liên thông giữa các quy trình nghiệp vụ (đăng ký thuế - khai thuế - nộp thuế - kế toán thuế - hoàn thuế - miễn giảm - quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, kiểm tra thuế, tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế,…) nhằm giảm thiểu sự tác động, xử lý thủ công của con người trong các bước quy trình nghiệp vụ, giúp giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính cho người nộp thuế, tăng hiệu suất, hiệu quả của cơ quan thuế và minh bạch công tác quản lý thuế. Đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu về thuế, hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và kết quả xử lý thủ tục hành chính trên một nền tảng duy nhất (Cổng dịch vụ công quốc gia); Ứng dụng các công nghệ mới để tự động hóa các quy trình nghiệp vụ, xử lý hồ sơ, cảnh báo rủi ro và phát hiện gian lận.
 
Xây dựng và triển khai hạ tầng công nghệ số thống nhất, đồng bộ: đầu tư phát triển nền tảng quản lý thuế số tập trung đáp ứng tiêu chuẩn kết nối dữ liệu liên ngành; năng lực xử lý lớn và đảm bảo an toàn thông tin; Kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ thông tin với các cơ quan, tổ chức có liên quan.  Phát triển nguồn nhân lực và thay đổi tư duy quản lý: tổ chức, đào tạo bổi dưỡng kiến thức công nghệ, phân tích dữ liệu, quản trị số cho công chức thuế các cấp; chuyển đổi tư duy từ quản lý thủ công sang quản trị số; lấy dữ liệu làm trung tâm, quy trình làm nền tảng, công nghệ làm công cụ.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới :

Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung bảo đảm bình đẳng giới khi triển khai thi hành các quy định, cụ thể: 

- Hoàn thiện quy định về quản lý thuế để bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu; nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động quản lý thuế để phòng, chống trốn thuế, thất thu và nợ thuế; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan với cơ quan thuế trong việc thực hiện pháp luật về thuế và quản lý thuế không phân biệt về giới.
- Đổi mới các nội dung và các điều luật theo hướng gia tăng các quy định nhằm cải cách thủ tục hành chính; cải cách thủ tục quản lý thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, công khai, thuận tiện, thống nhất, thực hiện quản lý thuế điện tử, quản lý thuế theo phương thức rủi ro, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế, tạo môi trường thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật về thuế, tự giác nộp đúng, đủ, kịp thời tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với mọi đối tượng về thuế không phân biệt giới tính.
- Sửa đổi, bổ sung những quy định nhằm góp phần phục vụ chiến lược hội nhập quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước đã đề ra; phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về thuế và chuẩn bị cơ sở pháp luật để phục vụ hội nhập trong giai đoạn tới, thực hiện bình đẳng giới.

5. Việc thực hiện chính sách dân tộc:

Chính sách dân tộc đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để đảm bảo sự bình đẳng, đoàn kết và phát triển toàn diện của các dân tộc. Luật quản lý thuế sửa đổi xây dựng trên nguyên tắc đảm bảo tôn trọng sự bình đẳng, không phân biệt đối xử, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của các dân tộc, đảm bảo thực thi hiệu quả các quyền của dân tộc thiểu số được bảo vệ, cụ thể:

- Luật quản lý thuế (sửa đổi) đảm bảo rằng mọi người dân, kể cả các dân tộc thiểu số, đều được đối xử bình đẳng trước pháp luật. Không có sự phân biệt đối xử dựa trên dân tộc, tôn giáo hoặc bất kỳ yếu tố nào khác.

- Luật quản lý thuế (sửa đổi) thúc đẩy sự phát triển toàn diện của các dân tộc thiểu số, bao gồm cả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, và giáo dục.

- Luật quản lý thuế (sửa đổi) được thực hiện thông qua việc tham vấn và đóng góp ý kiến của tất cả các địa phương trên cả nước trong đó có cả các địa phương có dân tộc thiểu số. Điều này đảm bảo phản ánh chính xác nguyện vọng và nhu cầu của các dân tộc địa phương.

- Luật quản lý thuế (sửa đổi) được thực thi một cách hiệu quả và nghiêm túc. Việc thực thi được giám sát chặt chẽ để đảm bảo rằng các quyền của tất cả NNT trong đó có cả NNT thuộc các dân tộc thiểu số được bảo vệ và các chính sách được thực hiện đúng mục đích.

Trên đây là Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc của dự án Luật quản lý thuế (sửa đổi)./
PHỤ LỤC:
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)
TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH /NHÓM TTHC:  ĐĂNG KÝ THUẾ

	I.CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính/Nhóm TTHC khai bổ sung hồ sơ khai thuế

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có      Không □ 

Nêu rõ lý do: Nhóm TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể, phù hợp trong công tác quản lý thuế, giúp cho người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế đã nộp khi phát hiện sai, sót làm thay đổi nghĩa vụ thuế với NSNN

	6. Đối tượng thực hiện: 

	a) Đối tượng thực hiện: Luật hóa đối tượng Tổ hợp tác.
	- Tổ chức: Trong nước        Nước ngoài  

Mô tả rõ: tại Luật QLT 38/2019/QH13 và các Văn bản hướng dẫn tại Nghị định số 126/NĐ-CP và Thông tư 80/2021/TT-BTC chưa quy định đối tượng Tổ hợp tác. Nội dung sửa đổi này nhằm tăng cường  công tác quản lý. 
Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục

- Cá nhân: Trong nước     Nước ngoài  

Mô tả rõ: Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có □     Không  

Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc x      Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □      Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có x□     Không  

Nêu rõ lý do: 


	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thu Hiền
Điện thoại cố định: ……………………; Di động: 0338885788
E-mail: nthien01@gdt.gov.vn


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH /NHÓM TTHC:  THỦ TỤC KHAI THUẾ
	I.CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính/Nhóm TTHC Khai thuế

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có      Không □ 

Nêu rõ lý do: quy định rõ ràng, phù hợp trong công tác quản lý thuế, thủ tục này giúp NNT thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nướcThuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1:  

 Tờ khai gợi ý (thay cho tờ khai điền thủ công )
	- Nêu rõ lý do quy định: Do yêu cầu hiện đại hóa ngành thuế, mở rộng số hóa, áp dụng các hình thức điện tử, Xây dựng hệ thống Quản lý thuế tích hợp, tập trung, đa dịch vụ, liên thông giữa các quy trình nghiệp vụ, nhằm giảm thiểu sự tác động, xử lý thủ công của con người, giúp giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính cho người nộp thuế, tăng hiệu suất, hiệu quả của cơ quan thuế và minh bạch công tác quản lý thuế 
- Yêu cầu về hình thức: bổ sung hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan quản lý thuế tạo tờ khai thuế điền sẵn thì người nộp thuế phải kiểm tra tính chính xác, đầy đủ các nội dung trong, giảm thời gian khai của NNT, giảm chi phí tuân thủ
- Lý do quy định: Do Luật quy định

	b) Tên thành phần hồ sơ 2:

	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 

- Lý do quy định: 



	c) Các giấy tờ khác có liên quan
	Có □   Không □
Nêu rõ: để hỗ trợ cho công tác quản lý.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

.
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm

	6. Đối tượng thực hiện: 

	a) Đối tượng thực hiện: chuyển từ khoán sang cá nhân kinh doanh 
	- Tổ chức: Trong nước        Nước ngoài  

Mô tả rõ: Bổ sung về Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh theo hướng quy định nguyên tắc tính thuế đối với cá nhân kinh doanh theo mức doanh thu hằng năm đáp ứng yêu cầu bỏ thuế khoán từ 01/01/2026 và định hướng phát triển kinh tế tư nhân tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị
Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục

- Cá nhân: Trong nước x    Nước ngoài  

Mô tả rõ: Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có x□     Không  

Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc x      Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □      Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không  

Nêu rõ lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thu Hiền
Điện thoại cố định: ……………………; Di động: 0338885788
E-mail: nthien01@gdt.gov.vn


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH /NHÓM TTHC:  KHAI BỔ SUNG HỒ SƠ KHAI THUẾ
	I.CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính/Nhóm TTHC khai bổ sung hồ sơ khai thuế

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có      Không □ 

Nêu rõ lý do: Nhóm TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể, phù hợp trong công tác quản lý thuế, giúp cho người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế đã nộp khi phát hiện sai, sót làm thay đổi nghĩa vụ thuế với NSNN

	6. Đối tượng thực hiện: 

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước        Nước ngoài  

Mô tả rõ: 

Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục

- Cá nhân: Trong nước     Nước ngoài  

Mô tả rõ: Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có □     Không  

Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc       Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □      Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không  

Nêu rõ lý do: 


	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 05 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.(Luật cũ quy định là 10 năm), tăng tần suất thực hiện, làm tăng đối tượng tuân thủ

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thu Hiền
Điện thoại cố định: ……………………; Di động: 0338885788
E-mail: nthien01@gdt.gov.vn


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH /NHÓM TTHC: GIA HẠN NỘP THUẾ
	I.CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính/Nhóm TTHC Gia hạn nộp thuế

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có      Không □ 

Nêu rõ lý do: Tên thủ tục hành chính/Nhóm TTHC được quy định rõ ràng, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, tháo gơ khó khăn cho NNT trong việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN

	6. Đối tượng thực hiện: 

	a) Đối tượng thực hiện:  Thêm đối tượng Gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất, làm tăng đối tượng tuân thủ
	- Tổ chức: Trong nước  x         Nước ngoài        

Mô tả rõ: 

Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục

- Cá nhân: Trong nước x      Nước ngoài       

Mô tả rõ: 
Lý do quy định: sửa đổi nhằm bãi bỏ TTHC Gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có x□     Không  

Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc x      Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □      Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không  

Nêu rõ lý do: 


	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thu Hiền
Điện thoại cố định: ……………………; Di động: 0338885788
E-mail: nthien01@gdt.gov.vn


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH /NHÓM TTHC:  HOÀN THUẾ
	I.CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính/Nhóm TTHC: Hoàn thuế

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có      Không □ 

Nêu rõ lý do:  tên TTHC/ nhóm TTHC được quy định rõ ràng, phù hợp với công tác quản lý thuê, làm cơ sở giải quyết chi hoàn thuế. Thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện

	6. Đối tượng thực hiện: 

	Bổ sung hoàn trả cho cá nhân thuộc trường hợp hoàn thuế là người đã chết người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì người được thừa kế hoặc người được tòa án giao quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích, người bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật dân sự được nhận phần thuế được hoàn theo quy định của pháp luật dân sự  
	- Tổ chức: Trong nước  x         Nước ngoài        

Mô tả rõ: 

Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục

- Cá nhân: Trong nước x      Nước ngoài       

Mô tả rõ: 
Lý do quy định: Mở rộng đối tượng, đảm bảo công tác quản lý thuế.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có x□     Không  

Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc x      Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □      Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không  

Nêu rõ lý do: 


	4. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 

 
	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 

- Lý do quy định: Do Luật quy định


	b) Tên thành phần hồ sơ 2:

	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 

- Lý do quy định: 



	c) Các giấy tờ khác có liên quan
	Có □   Không □
Nêu rõ: để hỗ trợ cho công tác quản lý.



	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

.
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 


	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thu Hiền
Điện thoại cố định: ……………………; Di động: 0338885788
E-mail: nthien01@gdt.gov.vn


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH /NHÓM TTHC: NHÓM THỦ TỤC XỬ LÝ TIỀN CHẬM NỘP
	I.CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính/Nhóm TTHC Xử lý tiền chậm nộp

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có      Không □ 

Nêu rõ lý do: Tên thủ tục hành chính/Nhóm TTHC được quy định rõ ràng, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, tháo gơ khó khăn cho NNT trong việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN

	6. Đối tượng thực hiện: không sửa đổi, bổ sung

	a) Đối tượng thực hiện:  Thêm đối tượng tại điểm h, i, khoản 1điều 18

h) Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phối hợp thu ngân sách nhà nước truyền, nhận thông tin chứng từ nộp thuế điện tử, chuyển tiền thanh toán các khoản thu ngân sách nhà nước cho Kho bạc Nhà nước không đầy đủ, không chính xác, không đúng thời hạn dẫn đến người nộp thuế bị tính tiền chậm nộp thì tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có trách nhiệm nộp tiền chậm nộp theo quy định thay cho người nộp thuế.

i) Cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng khấu trừ thuế, nộp thuế thay cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế chuyển tiền thuế khấu trừ, nộp thay không đầy đủ, không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật thì có trách nhiệm nộp tiền chậm nộp theo quy định thay cho người nộp thuế
	- Tổ chức: Trong nước  x         Nước ngoài        

Mô tả rõ: 

Lý do quy định: quy định trách nhiệm của tổ chức phối hợp thu (ngân hàng, trung gian thanh toán) và tổ chức được ủy nhiệm khấu trừ, nộp thay khi chuyển tiền không đúng hạn nhằm tăng cường kỷ luật trong chuỗi thu ngân sách, đảm bảo nhà nước không bị thất thoát hoặc chậm thu do lỗi kỹ thuật/nghiệp vụ của bên thứ ba
- Cá nhân: Trong nước x      Nước ngoài       

Mô tả rõ: 
Lý do quy định: .
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có x□     Không  

Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc x      Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □      Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không  

Nêu rõ lý do: 


	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thu Hiền
Điện thoại cố định: ……………………; Di động: 0338885788
E-mail: nthien01@gdt.gov.vn


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH /NHÓM TTHC:  VỀ HÓA ĐƠN
	I.CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính/Nhóm TTHC: Hóa đơn

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có      Không □ 

Nêu rõ lý do: đã đươc quy định rõ ràng, phục vụ công tác quản lý thuế.

	6. Đối tượng thực hiện: 

	 Mở rộng đối tượng thực hiện TTHC đối với các đối tượng chuyển từ hộ khoán sang cá nhân kinh doanh.
	- Tổ chức: Trong nước     Nước ngoài 
Mô tả rõ: 

Lý do quy định: Bổ sung về Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh theo hướng quy định nguyên tắc tính thuế đối với cá nhân kinh doanh theo mức doanh thu hằng năm đáp ứng yêu cầu bỏ thuế khoán từ 01/01/2026 và định hướng phát triển kinh tế tư nhân tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị.
- Cá nhân: Trong nước    Nước ngoài 
Mô tả rõ: Lý do quy định: tăng cường công tác quản lý theo đối tượng, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, tránh hành vi vi phạm.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có □     Không x 

Nêu rõ lý do: Đưa đối tượng thực hiện vào luật sửa đổi nhằm tính pháp lý, minh bạch và khả năng thực thi trong việc quản lý thuế.

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc x      Vùng □     Địa phương □
- Nông thôn □      Đô thị □     Miền núi □
- Biên giới, hải đảo □
- Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có □     Không  

Nêu rõ lý do: 


	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	10. Yêu cầu, điều kiện : không sửa đổi, bổ sung

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có □     Không 
Lý do quy định: 


	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 


	b) Yêu cầu, điều kiện n: Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có □     Không □
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có □     Không □
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 


	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thu Hiền
Điện thoại cố định: ……………………; Di động: 033885788
E-mail: nthien01@gdt.gov.vn


	Phụ lục II

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 


	

	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI 
	
	
	
	
	
	

	STT
	Các công việc khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ /01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác
(đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	 Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm 
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10) = (4) x (5) + (6) + (7)
	(11) = (8) x (9) x (10) 
	(12)

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Đơn đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo 
	Chuẩn bị đơn đăng ký
	1
	         53.977 
	 
	 
	1
	                    53 
	                           53.977 
	                    2.860.781 
	 

	1,2
	Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các cá nhân làm việc tại doanh nghiệp (bản scan)
	Scan chứng chỉ
	0,02
	         53.977 
	 
	 
	1
	                    53 
	                                900 
	                        47.680 
	 

	1,3
	Chứng chỉ kế toán viên của cá nhân làm việc tại doanh nghiệp (nếu đăng ký làm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ) (bản scan);
	Scan chứng chỉ
	0,02
	         53.977 
	 
	 
	1
	                    53 
	                                900 
	                        47.680 
	 

	1,4
	Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với cá nhân có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, chứng chỉ kế toán viên (bản scan)
	Scan hợp đồng
	0,02
	         53.977 
	 
	 
	1
	                    53 
	                                900 
	                        47.680 
	 

	1,5
	Thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế; 
	Chuẩn bị thông báo
	1
	         53.977 
	 
	 
	1,623656
	                    93 
	                           53.977 
	                    8.150.527 
	 

	1,6
	Báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế 
	Chuẩn bị báo cáo
	1
	         53.977 
	 
	 
	1
	                  749 
	                           53.977 
	                  40.428.773 
	 

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	4
	         53.977 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Bưu chính
	1
	         53.977 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Điện tử
	0,5
	         53.977 
	 
	 
	1
	                  842 
	                           26.989 
	                  22.724.317 
	 

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,3
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Hoạt động 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Hoạt động n
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Bưu chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Điện tử
	0
	 
	 
	 
	 
	                  106 
	                                  -   
	                               -   
	 

	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                74.307.437 
	 

	II. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA 

	STT
	Các công việc khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ /01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	 Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm 
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                48.579.300 
	 

	1,1
	Đơn đăng ký cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo 
	Chuẩn bị đơn đăng ký
	1
	         53.977 
	 
	 
	0
	                    -   
	                           53.977 
	                               -   
	 

	1,2
	Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các cá nhân làm việc tại doanh nghiệp (bản scan)
	Scan chứng chỉ
	0,02
	         53.977 
	 
	 
	0
	                    -   
	                                900 
	                               -   
	 

	1,3
	Chứng chỉ kế toán viên của cá nhân làm việc tại doanh nghiệp (nếu đăng ký làm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ) (bản scan);
	Scan chứng chỉ
	0,02
	         53.977 
	 
	 
	0
	                    -   
	                                900 
	                               -   
	 

	1,4
	Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với cá nhân có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, chứng chỉ kế toán viên (bản scan)
	Scan hợp đồng
	0,02
	         53.977 
	 
	 
	0
	                    -   
	                                900 
	                               -   
	 

	1,5
	Thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế; 
	Nộp thông báo
	1
	         53.977 
	 
	 
	1,623656
	                    93 
	                           53.977 
	                    8.150.527 
	 

	1,6
	Báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế 
	Nộp báo cáo
	1
	         53.977 
	 
	 
	1
	                  749 
	                           53.977 
	                  40.428.773 
	 

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	4
	         53.977 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Bưu chính
	1
	         53.977 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Điện tử
	0,5
	         53.977 
	 
	 
	1
	                  842 
	                           26.989 
	                  22.724.317 
	 

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,3
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Hoạt động 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Công việc khác (nếu có)
	Hoạt động n
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Bưu chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Điện tử
	0
	         53.977 
	 
	 
	 
	                    -   
	                                  -   
	                               -   
	 

	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                71.303.617 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. SO SÁNH CHI PHÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại  và sau đơn giản hóa 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image4.png]= Chi phi tuén thi TTHC cén lai

®Chi phi tuan tha TTHC cét giam dwoc





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Các công việc khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ /01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác
(đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	 Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm 
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	                           (9)
	(10) = (4) x (5) + (6) + (7)
	(11) = (8) x (9) x (10) 
	(12)

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế mẫu số 13-MST
	Khai theo mẫu
	1
	          53.977 
	 
	 
	1
	               6.159 
	                           53.977 
	                332.444.343 
	 

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	               4.150 
	 
	 
	 

	 
	 
	- Đô thị
	1
	          53.977 
	 
	 
	1
	               2.490 
	                           53.977 
	                134.402.730 
	 

	 
	 
	- Nông thôn
	1,5
	          53.977 
	 
	 
	1
	               1.453 
	                           80.966 
	                117.602.389 
	 

	 
	 
	- Miền núi
	2
	          53.977 
	 
	 
	1
	                  208 
	                          107.954 
	                  22.400.455 
	 

	 
	 
	Bưu chính
	0,5
	          53.977 
	 
	 
	1
	                    25 
	                           26.989 
	                      674.713 
	 

	 
	 
	Điện tử
	0
	          53.977 
	 
	 
	1
	                  994 
	                                  -   
	                               -   
	 

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	1
	               4.150 
	 
	 
	 

	 
	 
	- Đô thị
	1
	          53.977 
	 
	 
	1
	               2.490 
	                           53.977 
	                134.402.730 
	 

	 
	 
	- Nông thôn
	1,5
	          53.977 
	 
	 
	1
	               1.453 
	                           80.966 
	                117.602.389 
	 

	 
	 
	- Miền núi
	2
	          53.977 
	 
	 
	1
	                  208 
	                          107.954 
	                  22.400.455 
	 

	 
	 
	Bưu chính
	0,5
	          53.977 
	 
	 
	1
	                    25 
	                           26.989 
	                      674.713 
	 

	 
	 
	Điện tử
	0
	          53.977 
	 
	 
	1
	                  994 
	                                  -   
	                               -   
	 

	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              882.604.916 
	 

	II. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA 

	STT
	Các công việc khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ /01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	 Số lượng đối tượng tuân thủ/ 01 năm 
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	1
	          53.977 
	 
	 
	0
	                    -   
	                           53.977 
	                               -   
	 

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	- Đô thị
	1
	          53.977 
	 
	 
	0
	                    -   
	                           53.977 
	                               -   
	 

	 
	 
	- Nông thôn
	1,5
	          53.977 
	 
	 
	0
	                    -   
	                           80.966 
	                               -   
	 

	 
	 
	- Miền núi
	2
	          53.977 
	 
	 
	0
	                    -   
	                          107.954 
	                               -   
	 

	 
	 
	Bưu chính
	0,5
	          53.977 
	 
	 
	0
	                    -   
	                           26.989 
	                               -   
	 

	 
	 
	Điện tử
	0
	          53.977 
	 
	 
	0
	                    -   
	                                  -   
	                               -   
	 

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	- Đô thị
	1
	          53.977 
	 
	 
	0
	                    -   
	                           53.977 
	                               -   
	 

	 
	 
	- Nông thôn
	1,5
	          53.977 
	 
	 
	0
	                    -   
	                           80.966 
	                               -   
	 

	 
	 
	- Miền núi
	2
	          53.977 
	 
	 
	0
	                    -   
	                          107.954 
	                               -   
	 

	 
	 
	Bưu chính
	0,5
	          53.977 
	 
	 
	0
	                    -   
	                           26.989 
	                               -   
	 

	 
	 
	Điện tử
	0
	          53.977 
	 
	 
	0
	                    -   
	                                  -   
	                               -   
	 

	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                               -   
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. SO SÁNH CHI PHÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại  và sau đơn giản hóa 
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